
Tấm kết nối CDSV5.0-AS-1/8
Số bộ phận: 534434

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Số lượng tối đa vị trí van 1

Điện áp hoạt động danh định DC 24 V

Lớp chống ăn mòn KBK 3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Nhiệt độ trung bình -5 °C...50 °C

Mức áp suất âm thanh 75 dB(A)

Mức độ bảo vệ IP65
IP66
IP67
NEMA 4

Nhiệt độ môi trường xung quanh -5 °C...50 °C

trọng lượng sản phẩm 690 g

Cổng nối điện Cáp

Kiểu gắn với lỗ xuyên
với ren trong

Kết nối lỗ mở thông khí M5

Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 M5

Cổng nối khí điều khiển 12 M5

Cổng nối khí điều khiển 14 M5

Cổng nối khí nén 1 G1/8

Cổng nối khí nén 2 G1/8

Cổng nối khí nén 3 G1/8

Cổng nối khí nén 4 G1/8

Cổng nối khí nén 5 G1/8

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
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